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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
Thanh Miện, ngày 17 tháng 7 năm 2026


THƯ MỜI BÁO GIÁ
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà phân phối, nhà cung cấp thiết bị công nghệ thông tin tại Việt Nam.
Trung tâm Y tế Thanh Miện đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá làm cơ sở xây dựng giá dự toán mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm vật tư, linh kiện và thiết bị công nghệ thông tin phục vụ sửa chữa, thay thế tại Trung tâm Y tế Thanh Miện năm 2026
 Trung tâm Y tế Thanh Miện kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp hàng hóa gửi báo giá với các nội dung sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá  
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Thanh Miện
- Địa chỉ: Số 42, đường 18/8, xã Thanh Miện, thành phố Hải Phòng
- Đại diện: Ông Trần Hải Hà
- Chức vụ: Giám Đốc
- Điện thoại: 0912 960 989
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Đại diện: Bà Vũ Thị Lý
- Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính
- Điện thoại: 0988 117 918
3. Cách thức tiếp nhận báo giá
 Các đơn vị gửi báo giá theo một trong các hình thức sau:
- Nhận qua Email: ttytthanhmien@gmail.com (gồm: file PDF ký, đóng dấu và file Excel)
- Bản giấy (ký tên, đóng dấu) gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Phòng Tổ chức - Hành Chính thuộc Trung tâm Y tế Thanh Miện, Địa chỉ: Số 42, đường 18/8, xã Thanh Miện, thành phố Hải Phòng.
4. Thời gian tiếp nhận báo giá: 
Từ ngày 17/7/2026 đến trước 17 giờ 00 ngày 23/07/2026.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Có hiệu lực tối thiểu 90 ngày kể từ ngày phát hành báo giá.
6. Địa điểm giao hàng, lắp đặt:
Tại Trung tâm Y tế Thanh Miện và các khoa/phòng trực thuộc.
7. Hình thức thanh toán:
        Thanh toán bằng chuyển khoản sau khi nghiệm thu, bàn giao theo quy định hiện hành.
II. Danh mục hàng hóa, yêu cầu đề nghị chào giá
1. Danh mục hàng hóa đề nghị chào giá:
	STT
	Tên hàng hoá
	Thông số kỹ thuật
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Xuất xứ
	ĐVT
	Số lượng 

	1. 





	Màn hình máy tính
	Màn hình máy tính HKC MB21V13-U 
Kích thước màn hình 21.5 inch 
Tỷ lệ khung hình 16:9 
Độ phân giải Full HD – 1920 × 1080 
Loại tấm nền IPS / VA (tùy lô sản xuất) 
Độ sáng ~250 cd/m² 
Độ tương phản ~1000:1 
Thời gian đáp ứng ~5 ms 
Tần số quét 60 Hz 
Góc nhìn 178° (H) / 178° (V) 
Màu hiển thị 16.7 triệu màu 
	MB21V13-U
	HKC
	Trung Quốc
	Cái
	10

	2. 33
	Bàn phím có dây (cổng USB, màu đen)
	Bàn phím có dây (cổng USB, màu đen) 
Fuhlen L411 
	 L411
	Fuhlen
	Trung Quốc
	Cái
	20

	3. 34
	Chuột có dây (cổng USB, màu đen)
	Chuột có dây (cổng USB, màu đen) Fuhlen 
L102 
	 L102
	Fuhlen
	Trung Quốc
	Cái
	40

	4. 35
	Bộ bàn phím, chuột không dây (cổng USB)
	Bộ bàn phím, chuột không dây (cổng USB) 
Fuhlen A120G 
	 A120G
	Fuhlen
	Trung Quốc
	Bộ
	3

	5. 36
	Mainboard Asus Prime H510M-K 
	Mainboard Asus Prime H510M-K 
•  Intel® H510 (LGA 1200) micro ATX motherboard with PCIe 4.0, 32Gbps 
M.2 slot, HDMI™, VGA, USB 3.2 
Gen 1 Type-A, SATA 6 Gbps, 
Intel® Optane Memory Ready, FAN 
Xpert, Armoury Crate, 5X 
PROTECTION III 
• Intel® LGA 1200 socket: Ready for 
11th and 10th Gen Intel® Processors 
• Ultrafast connectivity: PCIe 4.0, 
32Gbps M.2 slot, 1 Gb Ethernet and USB 3.2 Gen 1 
• Comprehensive cooling: PCH heatsink and Fan Xpert 
• 5X Protection III: Multiple hardware safeguards for all-round protection 
	 H510M-K
	Asus
	Đài Loan
	Cái
	10

	6. 37
	Mainboard Asus Prime H610M-K D4 CSM 
	Mainboard Asus Prime H610M-K 
• Bo mạch chủ Intel® H610 (LGA 
1700) kích cỡ mic-ATX với DDR4, 
PCIe 4.0, khe M.2, Ethernet Realtek 1 Gb, HDMI®, D-Sub, cổng USB 3.2 Gen 1, SATA 6 Gbps, đầu cắm COM, đầu cắm RGB 
• Intel® LGA 1700 socket: Ready for 
13th & 12th Gen Intel® processors 
• Làm mát toàn diện: Tản nhiệt PCH heatsink và phần mềm Fan Xpert 
• Kết nối cực nhanh: Khe M.2 32Gbps, 
Ethernet Realtek 1 Gb và hỗ trợ USB 
3.2 Gen 1 
• 5X Protection III: Nhiều tính năng bảo vệ phần cứng khác nhau cho sự bảo vệ toàn diện 
	 H610M-K
	Asus
	Đài Loan
	Cái
	10

	7. 38
	CPU Intel Core i5-10400 (2.9GHz)
	CPU Intel Core i5-10400 (2.9GHz) 
• Socket hỗ trợ: FCLGA1200 
• - Tốc độ: 2.90 GHz up to 4.30 GHz 
• - Bộ nhớ đệm: 12MB SmartCache 
• - Bus Ram hỗ trợ: DDR4-2666 
• - Số lõi: 6 
• - Số luồng: 12 
• - Công nghệ: 14nm 
• - Đồ họa Intel® UHD 630 
• - Điện áp tiêu thụ tối đa: 65 W 
	 i5-10400 
	Intel
	Hoa Kỳ
	Cái
	10

	8. 39
	CPU Intel Core i3-10105 (3.7GHz ) - Box
	CPU Intel Core i3-10105 (3.7GHz) 
• Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 10 
• - Socket: FCLGA1200 
• - Tốc độ: 3.70 GHz up to 4.40 GHz 
• - Bộ nhớ đệm: 6MB SmartCache 
• - Bus Ram hỗ trợ: DDR4-2666 
• - Số lõi: 4 
• - Số luồng: 8 
• - Công nghệ: 14nm 
• - Điện áp tiêu thụ tối đa: 65W 
• - Đồ họa bộ xử lý: Intel® UHD 
Graphics 
	 i3-10105 
	Intel
	Việt Nam
	Cái
	5

	9. 40
	CPU Intel Core i3-12100 
	CPU Intel Core i3-12100 (Intel LGA1700 - 4 Core - 8 Thread - Upto 4.3Ghz - Cache 12MB)
Dòng CPU Core i thế hệ thứ 12 của Intel
Socket: FCLGA1700
Bộ xử lý: i3-12100
Tần số turbo tối đa: 4.30 GHz
Bộ nhớ đệm: 12 MB Intel® Smart Cache
Bus Ram hỗ trợ: Up to DDR5 4800 MT/s; Up to DDR4 3200 MT/s
Số lõi: 4
Số luồng: 8
Đồ họa tích hợp Intel UHD Graphics 730
	I3-12100
	Intel
	Việt Nam
	Cái
	10

	10. 41
	Ổ cứng SSD 480GB
	Ổ cứng SSD Kingston A400 480GB
• SATA III, 2.5" SA400S37/480G 
• - Kích thước: 2.5" 
• - Giao tiếp: SATA III 6Gb/s 
• - Dung lượng: 480GB 
• - Tốc độ đọc/ghi: 500MB/s / 
450MB/s 
	SS.480.KT.SA40037
	Kingston
	Đài Loan
	Cái
	15

	11. 42
	RAM 8GB
	Ram PC Gskill Aegis 8GB DDR3 1600Mhz 
(F3-1600C11S-8GIS) 
	F3-1600C11S-8GIS
	 Gskill
	Đài Loan
	Thanh
	10

	12. 43
	RAM FURY Beast RGB 8GB hoặc tương đương
	Kingston Fury Beast 8GB (1x8GB) DDR4 
Bus 3200Mhz Black (KF432C16BB/8) 
	8GB
	Kingston
	Trung Quốc/Đài loan
	Thanh
	10

	13. 44
	Nguồn máy tính 650W
	Nguồn máy tính AIGO VK650 - 650W 
• Công suất tối đa 650w 
• Hiệu suất đạt tới 85% 
• Phù hợp các loại cấu hình phổ thông và văn phòng 
• + Thiết kế VX top cover mới mẻ và tinh tế. 
• + Thích hợp với hệ thống ATX 12V 
2.3. 
• + Biến áp được nâng cấp cải thiện sự cân bằng giữa các quy định điện áp 12V, 3.3V và 5V và tăng cường sự ổn định, cho phép hỗ trợ hệ thống tải 12V nặng. 
• + Sử dụng chất liệu SECC cao cấp với vỏ phủ màu đen 
• + Quạt silent 12cm với điều khiển tốc độ quạt thông minh tối ưu. Quạt chạy ở tốc độ khởi động trước khi đạt 50% tải ở nhiệt độ môi trường 25℃. 
• + Chế độ tiết kiệm điện C6 / C7 tương thích với các bộ vi xử lý mới nhất của Intel kể từ thế hệ thứ 4. 
• + Cáp chính dài 500mm hỗ trợ case cao cấp với PSU gắn phía dưới. 
• + Bao gồm bảo vệ điện OPP / OVP / UVP / SCP / SIP. 
	AIGO VK650 - 650W
	AIGO
	Trung Quốc
	Cái
	20

	14. 45
	Cáp mạng chuyên dụng CAT6 Hikvision
	Cáp mạng chuyên dụng CAT6 Hikvision 8 Lõi đồng nguyên chất 99.95%
Đường kính lõi đồng 0.50±0.01mm
Đường kính sợi dây 0.88±0.05mm
Độ dày vỏ 0.5±0.05 mm
Đường kính dây 5.3±0.50 mm
Vỏ cách điện lõi dây: HDPE
Vật liệu vỏ dây: PVC, không chống cháy
Dây dù chống xê dịch lõi: Có
Lõi nhựa chữ thập: Có
Chiều dài cuộn dây: 305±1.5m
Nhiệt độ hoạt động -20°C - 70°C
Trở kháng ở 1.0-250.0MHz (Ω) 100±15
Độ trễ ở 1.0-250.0MHz (ns/100m) ≤45
Điện trở DC (Ω/100m) tối đa 9.38
	DS-1LN6-UU
	Hikvision
	Trung Quốc
	m
	1000

	15. 46
	Dầu tẩy rỉ sét và bôi trơn đa dụng
	Dầu tẩy rỉ sét và bôi trơn đa dụng Selleys 
RP7 
	 RP7
	Nippon Paint.
	Nhật Bản
	Bộ
	2

	16. 47
	Đầu bấm mạng RJ45 Cat6e
	Đầu bấm mạng RJ45 Cat6e Tenda 
	TEH60510
	Tenda
	Trung Quốc
	Hộp
	5

	17. 48
	Vỏ case
	Vỏ cây Xigmatek XA-22 
• Vật liệu: Steel 
• Kích thước: 370 x 188 x 413 mm 
• Hỗ trợ: 2.5" x 2 / 3.5" x 1 
• Khe mở rộng: 7 slots 
• Hỗ trợ Mainboard: ATX, MicroATX, ITX 
• Cổng kết nối: USB1.1 x2 - Audio in/out x 1 (HD Audio) 
• Hỗ trợ tản nhiệt CPU 155mm 
• Hỗ trợ VGA 330mm 
	 XA-22
	Xigmatek
	Trung quốc
	Cái
	15

	18. 49
	Tản nhiệt khí CPU
	Tản nhiệt khí CPU Xigmatek EPIX II 
Black Fan RGB 
	EPIX II
	Xigmatek
	Trung Quốc
	Cái
	15

	19. 50
	Cáp HDMI 2.0 cao cấp 5m hỗ trợ 4K@60Hz
	Cáp HDMI 2.0 cao cấp 5m hỗ trợ 
4K@60Hz 
	40412
	Ugreen
	Trung Quốc
	Sợi
	10

	20. 51
	Card mạng LAN
	Card mạng TP-Link TG-3468 Gigabit PCI 
• Chuẩn cắm: PCI-E 
• Tốc độ LAN: Gigabit (1000Mbps) 
• Cổng kết nối: 1 x PCI Express 32-bit 
• 1 x cổng RJ45 10/100/1000Mbps 
• Mô tả khác: Giao diện PCIe chuẩn 32 bit, tiết kiệm không gian 
• Mở máy từ xa, thuận tiện để quản lý LAN rộng khắp hơn 
	 TG-3468 
	TP-Link
	Trung Quốc
	Cái
	5


 Chú ý: 
+ Các nhãn hiệu, model, xuất xứ và thông số kỹ thuật (nếu có) trong danh mục chỉ mang tính chất tham khảo, dùng để mô tả yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa; không nhằm chỉ định nhãn hiệu, nhà sản xuất hoặc xuất xứ. 
+ Nhà cung cấp được chào hàng hóa có thông số kỹ thuật, chất lượng và công năng sử dụng tương đương hoặc cao hơn; trường hợp chào hàng tương đương phải cung cấp tài liệu kỹ thuật chứng minh.
2. Yêu cầu đối với báo giá
Báo giá của nhà cung cấp cần thể hiện các thông tin sau:
+ Tên hàng hóa/dịch vụ, hãng sản xuất, model, xuất xứ;
+ Thông số kỹ thuật cơ bản;
+ Đơn vị tính, số lượng;
+ Đơn giá và tổng giá trị hàng hóa;
+ Giá chào đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, bốc xếp, giao hàng, lắp đặt, cài đặt, cấu hình (nếu có), bảo hành và toàn bộ các chi phí liên quan để hoàn thành việc cung cấp hàng hóa theo yêu cầu của Trung tâm Y tế Thanh Miện;
+ Thời gian giao hàng;
+ Thời gian bảo hành sản phẩm.
- Báo giá phải được ký, đóng dấu bởi người có thẩm quyền và đóng dấu giáp lai (nếu có nhiều trang), theo Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
Hồ sơ gửi kèm báo giá (khuyến khích):
Để phục vụ công tác tổng hợp, đánh giá và tham khảo xây dựng giá gói thầu, Trung tâm Y tế Thanh Miện khuyến khích các nhà cung cấp gửi kèm theo báo giá các tài liệu sau:
+ Bản sao giấy đăng ký kinh doanh
+ Hồ sơ năng lực giới thiệu về đơn vị;
+ Tài liệu chứng minh kinh nghiệm cung cấp hàng hóa/dịch vụ tương tự (hợp đồng tương tự, biên bản nghiệm thu hoặc tài liệu liên quan khác – nếu có);
+ Tài liệu kỹ thuật, catalogue, datasheet của hàng hóa chào giá (nếu có).
Các tài liệu nêu trên không phải là điều kiện bắt buộc để báo giá được xem xét, tuy nhiên sẽ là cơ sở để Trung tâm tham khảo trong quá trình tổng hợp, đánh giá và lựa chọn nguồn thông tin giá phù hợp phục vụ xây dựng giá gói thầu theo quy định.
Thư mời báo giá này được đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử của Trung tâm Y tế Thanh Miện để các đơn vị quan tâm biết và tham gia.
Việc gửi báo giá nhằm phục vụ công tác khảo sát giá, xây dựng giá dự toán và làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật; không làm phát sinh quyền hoặc nghĩa vụ của các bên trong trường hợp chưa có quyết định lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng.
Trung tâm Y tế Thanh Miện trân trọng cảm ơn sự quan tâm và hợp tác của Quý đơn vị./.

	Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Phòng Tài chính - Kế toán;
- Lưu: VT, TC-HC.
	GIÁM ĐỐC





